
Địa điểm: 624 Âu Cơ phường Bảy Hiền và 615 Âu Cơ phường Tân Phú
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 17/11/2025 - 17/01/2026
Giảng viên: Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A030833 Đặng Hào Văn 15/05/2002 0767415001 danghaovan70@gmail.com
2 211A010273 Phạm Tuấn Kiệt 05/10/2003' 0834024838 phamtuankiet913@gmail.com
3 211A050289 Nguyễn Gia Bảo Huy 03/05/2003 0879463006 baohuynguyenvvv@gmail.com
4 211A050297 Trần Nguyễn Gia Ân 07/12/2002 0938641726 antrantaca0712@gmail.com
5 211A050372 Tạ Thu Nguyên 19/05/2003 0354754697 tathunguyen1905@gmail.com
6 221A030207 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/01/2004 0326381563 nguyenthanhthao170104@gmail.com
7 221A030256 Đoàn Thị Thảo Như 25/03/2004 0326055749 thaoonhuu2004@gmail.com
8 221A030727 Đỗ Hoàng Long 14/10/2003 0977024204 hoanglong4354@gmail.com
9 221A050026 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 19/01/2004 0986722847 Nduyen1901@gmail.com

10 221A050225 Nguyễn Trí Tâm 30/12/2004 0868331037 tamnguyen67124@gmail.com
11 221A050226 Trần Thanh Tâm 10/01/2004 0794235359 tam22092019@gmail.com
12 221A050241 Lê Thị Minh Hường 03/11/2004 0794231829 lehuong03112004@gmail.com
13 221A050266 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 25/12/2004 0975592717 nguyenthaibaongoc1234@gmail.com
14 221A050449 Trần Ngọc Gia Hân ‘25/06/2004 0336478365 tranngocgiahan2506@gmail.com
15 221A050462 Ngô Thị Thu Hiền 19/08/2004 0933453772 ngohien166@gmail.com
16 221A070185 Phạm Nguyễn Phương Quỳnh 24/11/2004 0785864837 phuongquynh24112004@gmail.com
17 221A070195 Nguyễn Lê Minh Trí 20/10/2004 0333207211 nguyenleminhtri.2004@gmail.com
18 221A070246 Phùng Ngọc Kim Ngân 09/10/2004 0978091004 phungngan0808@gmail.com
19 221A080123 Tô Mai Thuỷ Tiên 22/11/2004 0765608691 tomaithuytien@gmail.com
20 221A180035 Trần Thị Thơm 04/09/2004 0387336496 Belieu0409@gmail.com
21 221A210638 Nguyễn Châu Bảo Như 21/06/2004 0797810321 baonhu12a1@gmail.com
22 221A210723 Hồ Thị Ánh 30/11/2004 0383026450 anhanh3011.204@gmail.com
23 221A230188 Bùi Quỳnh Như 12/04/2004 0982055644 nhubui1204@gmail.com
24 221A230262 Nguyễn Quốc Thái 26/12/2004 0931204480 nguyenthai200420042@gmail.com
25 221A300178 Đinh Phạm Uyên Nhi 13/09/2004 0815121641 uyennhi13904@gmail.com
26 221A310019 Phạm Minh Thông 25/11/2003 0329963698 phaminhthong12@gmail.com
27 221A360011 Nguyễn Minh Phương 02/06/2004 0376909387 pn0790653@gmail.com
28 221A360044 Nguyễn Khánh Huy 20/05/2004 0898534629 nguyenkhanhhuy200504@gmail.com
29 221A360290 Bùi Thảo Vy 26/02/2004 0372380801 bthvyy2602@gmail.com
30 221A370330 Phạm Khánh Duy 07/01/2003 0986456840 phamkhanhduy07012003@gmail.com
31 221A370333 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 13/01/2004 0369070381 nngochang11@gmail.com
32 221A370561 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 01/09/2004 0935741312 Huzen01092004@gmail.com
33 221A370993 Hoàng Bùi Anh Thư 06/10/2004 0394958737 thuh38282@gmail.com
34 231A310043 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/06/2005 0326664529 ec.thaontt.vn@gmail.com
35 231A310075 Mai Trần Ngọc Giàu 24/07/2005 0392924534 giaumai2414@gmail.com
36 231A310077 Lê Ngọc Mỹ Uyên 27/01/2005 0354315643 uyenmy570@gmail.com
37 231A370710 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 26/09/2005 0383356087 hoangtramnguyenthi05@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 11/2025 2-4-6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


